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BÀI 19: BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG 
Môn học: Toán; lớp: 7
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức, kĩ năng
+ Biết cách đọc dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng.
+ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
+ Nhận ra vấn đề, quy luật đơn giản từ việc phân tích biểu đồ đoạn thẳng.
2. Về năng lực
 - Năng lực chung
+ Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
- Năng lực riêng
+ Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng đã cho và nội dung bài học về biểu đồ đoạn thẳng, từ đó có thể áp dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán.
+ Mô hình hóa toán học: Mô tả được các dữ liệu liên quan đến yêu cầu trong thực tiễn để lựa chọn các đối tượng cần giải quyết liên quan đến kiến thức toán học đã được học, thiết lập mối liên hệ giữa các đối tượng đó. Đưa về được thành một bài toán thuộc dạng đã biết.
+ Sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
+ Đọc và mô tả dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng.
+ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
+ Phát hiện quy luật đơn giản từ việc phân tích biểu đồ đoạn thẳng.
3. Về phẩm chất
+ Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
+ Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
+ Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử, thước thẳng có chia khoảng, máy chiếu, bảng phụ HĐ1.
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập (bút, thước,….), bảng nhóm HĐ1.
+ Ôn lại các nội dung của bài Biểu đồ hình quạt.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Tiết 1
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Mục tiêu: - HS tiếp cận với biểu đồ đoạn thẳng, có tâm thế vào bài học mới.
Nội dung: - HS đọc tình huống mở đầu, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Sản phẩm: - HS bước đầu có hình dung về biểu đồ đoạn thẳng.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (3 phút)
· Yêu cầu HS: Quan sát Hình 5.2.1 trong SGK trang 100.
Sự thay đổi dân số Việt Nam theo thời gian từ năm 1979 đến 2019, được biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng như Hình 5.21.
· Đặt vấn đề:
Qua biểu đồ đoạn thẳng ta có thể thu nhận được những thông tin gì? Cách vẽ biểu đồ đó như thế nào?
 Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu loại biểu đồ này!
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Mục tiêu: 
- HS xác định được các thành phần của biểu đồ đoạn thẳng.
Nội dung: HS làm quen với các thành phần của biểu đồ đoạn thẳng.
Sản phẩm: Các câu trả lời trong hoạt động.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động 1: Giới thiệu biểu đồ đoạn thẳng

	- GV yêu cầu HS đọc phần đọc hiểu sgk trang 100
- GV cho HS quan sát hình 5.2.1 trong SGK trang 100 
[image: C:\Users\NGUYEN TRAN Computer\Desktop\hình\z3649606861425_19a38ada4dce6a79083156b791ca3b6b.jpg]
và yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:
+ Biểu đồ đoạn thẳng hình 5.21 biểu diễn gì?
+ Trục ngang biểu diễn gì?
+ Trục đứng biểu diễn gì?
+ Có bao nhiêu điểm biểu diễn giá trị? Hai điểm liên tiếp được nối với nhau như thế nào?
+ Tiêu đề của biểu đồ là gi?
* Lưu ý: Số liệu nhỏ nhất là 54,7 và lớn nhất là 96,2 nên khi biểu diễn phải chọn đơn vị hợp lí, ở đây đang chọn đơn vị 20 và số lớn nhất trên trục đứng là 100, số nhỏ nhất trên trục đứng là 0.
	1. Giới thiệu biểu đồ đoạn thẳng
Biểu đồ đoạn thẳng thường được dùng để biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian. Các thành phần của biểu đồ đoạn thẳng gồm:
+ Trục ngang biểu diễn thời gian.
+ Trục đứng biểu diễn đại lượng ta đang quan tâm.
+ Mỗi điểm biểu diễn giá trị của đại lượng tại 1 thời điểm. Hai điểm liên tiếp nối với nhau bằng một đoạn thẳng.
+ Tiêu đề của biểu đồ thường ở dòng trên cùng.
[image: C:\Users\NGUYEN TRAN Computer\Desktop\hình\z3649606861821_6acfa7778b12a4b8fef976f43b021338.jpg]

	[image: ]
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng xác định được các thành phần của biểu đồ đoạn thẳng.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm đôi, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 1:
· GV chiếu đề bài Luyện tập 1 sgk trang 101 và yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài Luyện tập 1. 
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· HS hoạt động nhóm đôi thực hiện nhiệm vụ.
· Đại diện 2 nhóm trả lời. Các nhóm còn lại nhận xét.
·  GV nhận xét, chốt đáp án.
	Luyện tập 1:





a) Tên biểu đồ: Thứ hạng của bóng đá nam Việt Nam.
Trục ngang: biểu diễn thời gian (năm).
Trục đứng: biểu diễn thứ hạng.
b) Mỗi điểm biểu diễn thứ hạng của bóng đá nam Việt Nam ở năm tương ứng theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

	[image: ]
Mục tiêu: 
- HS làm quen đọc và phân tích dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng.
Nội dung: HĐ1 và HĐ2 sgk
Sản phẩm: Lời giải HĐ1 và HĐ2.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động 2: Đọc và phân tích dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho học sinh hoạt động nhóm thực hiện hoạt động 1 và hoạt động 2 SGK
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động nhóm 4 để hoàn thành hoạt động 1 và hoạt động 2.
* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 2 nhóm trả lời. Các nhóm còn lại nhận xét.
* Kết luận, nhận định: Dựa vào biểu đồ đoạn thẳng các em có thể đọc và phân tích được dữ liệu trong biểu đồ.
 Nhận xét: Biểu đồ đoạn thẳng giúp ta dễ dàng nhận ra xu thế của đại lượng ta đang quan tâm theo thời gian.
	2. Đọc và phân tích dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng.
HĐ1:
	Năm
	1979
	1989
	1999
	2009
	2019

	Số dân (Triệu người)
	54,7
	64,4
	76,3
	85,8
	96,2


HĐ2:  Số dân của Việt Nam tăng qua các năm từ năm 1979 đến 2019.
Nhận xét: Biểu đồ đoạn thẳng giúp ta dễ dàng nhận ra xu thế của đại lượng ta đang quan tâm theo thời gian.




	Tiết 2
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Mục tiêu: - Củng cố kĩ năng đọc và phân tích dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng. 
                 - Đọc dữ liệu và nhận biết được xu thế từ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn hai dãy số liệu cùng lúc.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu của Ví dụ 1, Luyện tập 2, Ví dụ 3, Luyện tập 3.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Ví dụ 1:
- GV chiếu đề bài ví dụ1 SGK trang 102 
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- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập theo yêu cầu của đề bài.
- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
- Đại diện 1 HS lên bảng trình bày, các bạn khác nhận xét.
- GV nhận xét bài làm học sinh, chốt đáp án, sửa sai (nếu có).
	Ví dụ 1:






a) Bảng thống kê chiều cao của cây đậu:

	Ngày 
	1
	2
	3
	4
	5

	Chiều cao(cm)
	0,5
	0,75
	1
	1,4
	2,5



b) Ngày 5 chiều cao của cây đậu tăng nhiều nhất và tăng 2,5- 1,4 = 1,1(cm)






	Luyện tập 2
· GV chiếu đề bài Luyện tập 2 sgk trang 102
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- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập theo yêu cầu của đề bài.
- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
- Đại diện 1 HS lên bảng trình bày, các bạn khác nhận xét.
- GV nhận xét bài làm học sinh, chốt đáp án, sửa sai (nếu có).
	Luyện tập 2


a) Năm 2018 có 15,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam.
b) Từ năm 2015-2019 số lượt khách đến thăm Việt Nam có xu hướng tăng.
c) Năm 2020 do đại dịch covid-19 nên số lượt khách quốc tế đến Việt Nam giảm mạnh.


	Ví dụ 2:
· GV chiếu đề bài Ví dụ 2 sgk trang 102
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- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài tập theo yêu cầu của đề bài.
- HS hoạt động nhóm đôi thực hiện nhiệm vụ.
- Đại diện 1 HS đứng tại chỗ trả lời, các bạn khác nhận xét.
- GV chốt đáp án, ghi bảng, sửa sai (nếu có).
	Ví dụ 2:







a) Biểu đồ cho biết số lượng máy tính để bàn và máy tính xách tay của một cửa hàng bán được trong 6 tháng đầu năm.
b) Trong tháng Sáu, cửa hàng bán được nhiều máy tính xách tay hơn.
c) Trong hai tháng đầu, số lượng máy tính để bàn bán được nhiều hơn. Bốn tháng sau, số lượng máy tính để bàn bán được ngày càng giảm, trong khi số lượng máy tính xách tay bán được có xu hướng tăng. Vì thế, thời gian tới cửa hàng nên nhập nhiều máy tính xách tay hơn.

	Luyện tập 3
· GV chiếu đề bài Luyện tập 3 sgk trang 103
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- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập theo yêu cầu của đề bài.
- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
- Đại diện 1 HS lên bảng trình bày, các bạn khác nhận xét.
- GV nhận xét bài làm học sinh, chốt đáp án, sửa sai (nếu có).
	Luyện tập 3



- Từ năm 2016-2020 tỉ lệ HS biết bơi cả hai tỉnh đều có xu hướng tăng lên.
- Tỉ lệ học sinh biết bơi ở tỉnh A tăng nhanh hơn vì màu xanh đi lên nhanh hơn

	[image: ]
Mục tiêu: - Học sinh biết vận dụng kiến thức đọc và phân tích dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng để làm bài tập. 
                 - Nhận ra vấn đề hoặc quy luật đơn giản từ việc phân tích biểu đồ đoạn thẳng.
Nội dung: Bài tập 5.10 sgk trang 105
  Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Bài tập 5.10
· GV chiếu đề bài tập 5.10 sgk trang 105
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- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập theo yêu cầu của đề bài.
- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
- Đại diện 1 HS lên bảng trình bày, các bạn khác nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án, sửa sai (nếu có).
	Bài tập 5.10



a) Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đạt được ở năm 1991 là 9,86 giây.
b) Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về dạy cự li 100 m đã giảm được 
10,6 – 9,58 = 1,02 giây
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GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Giới thiệu biểu đồ đoạn thẳng; Đọc và phân tích dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK:
+ Bài tập 5.11: Củng cố đọc và phân tích dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng.

	Tiết 3
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Mục tiêu: Củng cố cho HS đọc và phân tích dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng..
Nội dung: HS làm bài tập 5.11
Sản phẩm: Lời giải trình bày của HS.
 Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Bài tập 5.11
· GV yêu cầu đại diện 1 HS lên bảng trình bày lời giải bài tâp 5.11
· 1 HS lên bảng trình bày, HS còn lại theo dõi và nhận xét.
· GV nhận xét, sửa sai (nếu có), chốt đáp án và đánh giá cho điểm HS lên bảng.
	Bài tập 5.11
a) Số dân của cả ba châu lục đều tăng theo thời gian.
b) Từ năm 1950 đến năm 1980, trong ba châu lục, số dân của châu Âu luôn cao nhất, số dân của châu Phi luôn thấp nhất.
c) Từ năm 1950 đến năm 1980, số dân của châu Âu tăng chậm nhất, tăng chưa đến 200 triệu người.
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Mục tiêu: HS biết vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
 Nội dung: Thực hành: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu về chiều cao cây đậu trong bảng 5.1.
Sản phẩm: HS vẽ được biểu đồ đoạn thẳng dựa vào bảng 5.1
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động 3: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

	· GV chiếu bảng 5.1
	Ngày
	1
	2
	3
	4
	5

	Chiều cao (cm)
	0,5
	0,75
	1
	1,4
	2,5


- GV hướng dẫn vẽ biểu đồ đoạn thẳng về chiều cao cây đậu theo bảng 5.1, ta thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vẽ trục ngang biểu diễn ngày, trục đứng biểu diễn chiều cao của cây đậu. Do chiều cao lớn nhất là 2,5 cm và thấp nhất là 0,5 cm nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 0,5 và giá trị lớn nhất là 3 (H.5.28)
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Bước 2: Với mỗi ngày trên trục ngang, chiều cao của cây đậu tại ngày đó được biểu diễn bởi một điểm (H.5.29)
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Bước 3: Nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng (H.5.30).
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Bước 4: Ghi chú thích cho các trục, điền giá trị cho các điểm và đặt tên để hoàn thiện  biểu đồ (H.5.24).
[image: C:\Users\NGUYEN TRAN Computer\Desktop\hình\z3649606843075_2c259f9cb9a2e7650dd2e4f036baa594.jpg]
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Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vẽ biểu đồ đoạn thẳng cho một dãy số liệu cụ thể.
Nội dung: Luyện tập 4 sgk trang 104
Sản phẩm: Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng số liệu ở luyện tập 4
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 4 
- GV chiếu đề bài Luyện tập 4 sgk trang 104
Bảng thống kê sau đây cho biết thành tích của một vận động viên cự li 1500m trong thời gian luyện tập từ tuần 1 đến tuần 7.
	Tuần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Thành tích (phút)
	8
	8
	8
	7
	6,5
	6,5
	6


Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu trên.
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm vẽ biểu đồ theo yêu cầu của đề bài.
- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ.
- Đại diện 1 nhóm lên bảng vẽ biểu đồ đoạn thẳng, các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, sửa sai (nếu có).
	Luyện tập 4 
HS thực hiện vẽ biểu đồ theo các bước đã học
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Mục tiêu: - Giúp HS hiểu được rằng một biểu đồ đoạn thẳng có thể không bắt đầu từ gốc 0.
                - Củng cố kĩ năng vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nhận ra vấn đề hoặc quy luật đơn giản từ việc phân tích biểu đồ đoạn thẳng.
Nội dung: Nội dung đề bài thử thách nhỏ
 Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động theo nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Thử thách nhỏ
- GV chiếu đề bài Thử thách nhỏ sgk trang 104
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập theo yêu cầu của đề bài.
- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ.
- Đại diện 1 HS đứng tại chỗ trả lời, các bạn khác nhận xét.
- GV chốt đáp án, ghi bảng, sửa sai (nếu có).
+Lưu ý: Khi dãy số liệu lớn nếu chọn gốc là 0 thì có một khoảng trắng rất lớn từ trục ngang đến đường biểu diễn dãy dữ liệu và khó nhận ra xu thế của dữ kiệu (Biểu đồ C)
	Thử thách nhỏ

Nên chọn Biểu đồ D







	Bài tập 5.12
- GV chiếu đề bài tập 5.12 SGK trang 105.
Bảng sau cho biết nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội vào một ngày mùa thu.
	Thời điểm
(giờ)
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	
	23
	25
	34
	32
	26
	22
	18


Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập theo yêu cầu của đề bài.
- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
- Đại diện 1 HS lên bảng trình bày, các bạn khác nhận xét.
- GV nhận xét, sửa sai (nếu có), chốt đáp án, ghi điểm HS lên bảng trình bày.
	Bài tập 5.12
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· GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Đọc được dữ liệu của biểu đồ đoạn thẳng; Vẽ được biểu đồ đoạn thẳng, 
· Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
· Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK:
+ Bài 5.13: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dãy số trận thắng của một đội bóng trong 8 năm từ 2013-2020.
+ Bài 5.17: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong năm từ 2014-2019.
      + Bài 5.15, 5.16: Dành riêng cho HS khá giỏi.


--------------------------------


Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội

23	25	34	32	26	22	18	Thời đểm

Nhiệt độ (0C)
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